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1 Vương Chí Khang 19/07/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương
Xã Ea Tir, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk Vương Văn Thuật Trương Thị Đẹp 0964917963

2 Danh Duy Nhân 03/10/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà 

Mau
Danh Hoàng Duy Nguyễn Thị Hiểu 0334111811

3 Bùi Tuấn Khang 13/07/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương
Bùi Văn Sơn Nguyễn Thị Nghĩa 0383973770

4 Nguyễn Ngô Ngọc Ngạn 18/10/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội
Nguyễn Văn Thắng Ngô Thị Thu 0973466762

5 Nguyễn Trường An 27/05/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên 

Giang
Nguyễn Trường Giang Nguyễn Thị Gọn 0395108014

6 Hồ Đức Thanh Thiên 18/08/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương
Hồ Đức Tịnh Nguyễn Thị Thanh Thủy 0971676528

7 Nguyễn Duy Khánh 27/01/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương
Nguyễn Duy Khang Huỳnh Thị Ngọc Giàu 0972059334

8 Lê Nguyễn Gia Phát 27/06/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế
Lê Văn Nhậu Nguyễn Thị Sương 0916459797

9 Lê Minh Huy 04/11/2018 Nam
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang
Lê Long Hồ Nguyễn Thị Tường Nhi 0963844329

10 Hồ Mỹ Trúc 04/06/2017 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh 

Hậu Giang
Hồ Minh Hoàng 0362330807

11 Trần Thị Anh Thư 10/01/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang
Trần Minh Phụng Nguyễn Thị Bích 0988191414

12 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/05/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hoá
Nguyễn Văn Đạt Ngô Thị Thanh 0978119469

13 Nguyễn Quỳnh Như 19/07/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ
Nguyễn Đức Phú Nguyễn Thị Thanh Ngân 0387793072

14 Đoàn Thị Mỹ Ái 19/07/2017 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Viĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang
Đoàn Thị Bích Chăm 0989689242

15 Trương Thị Ngọc Ánh 02/07/2017 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp
Trương Thị Ngọc Mai 0931238046

16 Mã Thị Thủy Tiên 09/05/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn
Mã Văn Hiếu Trịnh Thị Phương 0359699758

17 Nguyễn Thị Ngọc 14/01/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Hải Yến 0963290104

18 Bùi Quang Huy 29/09/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa
Bùi Văn Tú Bùi Thị Thúy 0981792825

19 Lê Tiến Đạt 26/07/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh 

An Giang
Lê Phước Thiện Nguyễn Thị Xuân Diễm 0349853852

20 Đỗ Nguyễn Gia Huy 15/10/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh 

Trà Vinh
Đỗ Trường Vinh Nguyễn Thị Kiều 0988005419

21 Dương Gia Vỹ 20/03/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang
Dương Văn Hoài Kim Thị Ngọc Hương 0798181017

22 Nguyễn Tuấn Hào 22/12/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Văn Tuấn Lý Thị Tiên 0394516141
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23 Nguyễn Duy Khánh 07/09/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Trường Long, huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ
Nguyễn Ngọc Hải Huỳnh Thị Bé 0366849403

24 Nguyễn Minh Triết 03/04/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng
Nguyễn Văn Nghiêm Lê Thị Chúc Linh 0389147438

25 Nguyễn Hữu Duy 31/10/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Hữu Huy Đặng Thị Thía 0396401285

26 Đinh Chí Vỹ 17/06/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường 3, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc 

Trăng
Đinh Chế Linh Hoàng Ngọc Mai 0982788130

27 Nguyễn Văn Vỹ 14/01/2017 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang
Nguyễn Thị Thúy 0787770911

28 Nguyễn Hữu Minh Đô 26/08/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương
Nguyễn Huy Phạm Thị Hạnh 0395254913

29 Trần Hữu Lộc 01/07/2017 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp
Trần Hữu Tài Bùi Thị Hoa 0357650160

30 Lê Khánh Đăng 13/03/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh 

Bến Tre
Lê Văn Thơi Nguyễn Thị Hồng Cẩm 0362439653

31 Võ Gia Thịnh 29/05/2018 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương
Võ Minh Phụng Nguyễn Thị Phước Thiện 0335972251

32 Nguyễn Gia Bảo 27/03/2014 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang
Nguyễn Văn Sách Lê Thị Huệ 0343335298

33 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/03/2017 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang
Nguyễn Văn Sách Lê Thị Huệ 0343335298

34 Trần Thị Kim Thoa 21/08/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang
Trần Văn Đưa Võ Thúy Linh 0973808341

35 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/03/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang
Nguyễn Văn Quí Mai Thị Nương 0344382389

36 Danh Lý Minh Vy 07/11/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc 

Liêu
Danh Hồng Công Lý Thị Hồng Thúy 0985867453

37 Phan Hoàng Khiêm 10/07/2017 Nam
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Kênh Chín, xã Kiên Bình, huyện 

Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Phan Bé Thiên Võ Thị Lùng 0765738820

38 Bùi Như Ý 06/09/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp 1, xã Gáo Rồng, Huyện Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng Tháp
Bùi Đào Bằng Nguyễn Thị Huyền Trang 0937010122

39 Lê Thị Như Ý 25/06/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới 

Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Lê Thị Phương Thảo 0347776613

40 Võ Thị Kim Yến 25/10/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

ấp 6, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, 

tinh Đồng Tháp
Võ Văn Biên Nguyễn Thị Bích Liên 0387581643

41 Võ Thị Như Ý 05/06/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Võ Thị Phượng 0389285654

42 Đào Thị Thảo Vy 26/10/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị, Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát , Bình Dương

Ấp Phú Trung, xã Phú Thành, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang
Đào Văn Giàu Võ Thị Thu Trang 0356253093

43 Đỗ Hoàng Khánh Vy 30/01/2018 Nữ
Tổ 2, Khu Phố Phú Hoà , Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát , Bình Dương

Ấp Tân Phú, xã Tân Phước, huyện Lại 

Vung, tỉnh Đồng Tháp
Đỗ Tường Vĩnh Thoại Trương Thị Hiếu 0985090878

44 Nguyễn Lê Khả Vy 14/11/2018 Nữ
Khu phố Phú Nghị , Phường Hoà Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hoà, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Nguyễn Quang Trung Lê Thị Hồng Phượng 0933920575

45 Bùi Thanh Thảo 29/11/2018 Nữ
Tổ 10, Khu Phố Phú Nghị, Phường Hoà 

Lợi, Thành phố Bến Cát, Bình Dương

Khu Phố Phú Nghị , Phường Hoà Lợi , 

Thành phố Bến Cát , Bình Dương
Bùi Thị Huyền Trang 0969733125

46 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 29/12/2018 Nữ
Khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, 

Thành phố Bến Cát, Bình Dương

khu phố Vĩnh Thọ, phường Hương Mạc, 

Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Hải Yến 0963290104

Hòa Lợi, Ngày 29 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Tài
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